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Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, công thần của các triều đại thì có nhiều, nhưng công thần cho liên tiếp bốn đời vua thì có lẽ rất hiếm. Võ Xuân Cẩn người làng Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là một người đã cống hiến cho triều Nguyễn từ đời vua Gia Long đến đời vua Tự Đức, đã được phong “Tứ Triều Nguyên Lão” có lẽ là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử Việt Nam.

Trong Đại Nam nhất thống chí, phần Nhân vật, chép: “Võ Xuân Cẩn người Lệ Thủy, đầu niên hiệu Gia Long thọ Hàn lâm viện, làm đến Hình bộ Thượng thư, Hiệp biện Đại học sĩ, Bình Phú Tổng đốc, năm đầu Thiệu Trị thăng Ngự tiền Đại thần, Đông các Đại học sĩ, quản lý Lại bộ sự vụ, kiêm sung Hoàng thân Sư bảo, quản lãnh Quốc tử giám, sung Sử quán Tổng tài. Năm Tự Đức thứ 5 (1852) gia chức Thái bảo, vua ban cho Ngự chế Thi chương, thọ 81 tuổi mất ở nhà vườn, vua ngự đến cho gấm, đoạn, lụa, vải và tiền, khiến quan đến tế; Vua sắc soạn cho “Thần Đạo bia” đề chữ “Tứ Triều Nguyên Lão” (Vị nguyên lão bốn triều). Năm thứ 11 (1858) liệt tự vào miếu Hiền Lương”1.       

Không phải ngẫu nhiên mà Võ Xuân Cẩn được trọng dụng và ghi công như thế, bởi ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho một triều đại mà ông sống với tư cách là một vị quan “Trung Quân Ái Quốc”, lo lắng cho xã tắc, triều đình, công bằng, khách quan trong công việc, tận tụy, liêm chính và hết lòng vì dân. 

1. Quê hương và gia đình của Võ Xuân Cẩn

Võ Xuân Cẩn sinh ra và lớn lên ở làng Hòa Luật Nam nay thuộc xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Dưới thời kỳ thống trị của phong kiến phương Bắc, thời nhà Đường từ thế kỉ VII đến thế kỉ IX thuộc châu Địa Lý, nước Chiêm Thành. Trải qua một thời gian tranh chấp, đến thế kỉ XIV, vùng đất này thuộc về Đại Việt. 

Thời kỳ nhà Trần, huyện Lệ Thủy thuộc phủ Tân Bình. Sang thời nhà Lê, tên Lệ Thủy chính thức ra đời và vẫn thuộc phủ Tân Bình. Đầu thế kỉ XIX, thời nhà Nguyễn, khi Minh Mạng thành lập tỉnh Quảng Bình vào năm 1831, Lệ Thủy là một trong ba huyện thuộc phủ Quảng Ninh và chính thức trở thành một huyện của tỉnh Quảng Bình sau Cách mạng tháng Tám năm 19452.  

Nằm trong vùng đất được hình thành từ sớm của huyện Lệ Thủy, Cam Thủy trước đây gồm vùng đất từ làng Hòa Luật Nam đến làng Đặng Lộc là thuộc Tổng Thủy Liên (Tổng Sen), còn làng Mỹ Duyệt Thượng thuộc Tổng Thạch Xá.

Cam Thủy có vị trí trọng yếu là nằm trên con đường thiên lí huyết mạch từ Bắc vào Nam. Trong Đại Nam nhất thống chí, (Tập Quảng Bình, phần Dịch trạm), có đoạn: “Ở hai xã (làng) Đặng Lộc và Phù Chính thuộc huyện Lệ Thủy, phía Nam đến trạm Trị Lập, tỉnh Quảng Trị 34 dặm lẻ, phía Bắc đến trạm Quảng Xá 24 dặm lẻ. Khi đầu niên hiệu Gia Long lệ đặt lính các trạm đều 80 người, năm thứ chín khiến từ Quảng Bình vào Nam đến Bình Thuận mộ thêm dân ngoại tịch đều 20 người bổ vào lính trạm cho đủ số 100 người. Khi trước gọi là trạm Đặng Lộc, năm Minh Mạng thứ 3 (1822) đổi làm trạm Quảng Lộc”3. 

Trên con đường thiên lí đó, vùng đất Cam Thủy đã chứng kiến biết bao sự kiện thăng trầm của đất nước và trực tiếp làm nên những sự kiện lịch sử đáng ghi nhớ của một vùng đất, góp phần hình thành nên truyền thống lịch sử, văn hóa của con người Cam Thủy.   

Thời phong kiến, xã Cam Thủy mới có bốn làng chủ yếu, đó là các làng Đặng Lộc, làng Đặng Trường, làng Mỹ Duyệt và làng Hòa Luật Nam, các làng đều có sắc phong của vua. Dân cư của xã là người Việt, lấy nghề nông làm nghề sinh sống chính. Một số thôn có nghề phụ như thôn Hòa Tân và Tân Phong có nghề đánh cá, ở các thôn còn có nghề sơn tràng, nghề mộc...

Làng Hòa Luật Nam - làng của Võ Xuân Cẩn, phần lớn dân cư là từ vùng biển Hòa Bắc chuyển vào. Một phần của làng là cư dân làng Lợi Luật (Thanh Hóa) di cư vào, nên dân cư trong làng ngày càng đông đúc, sống năng động nhưng rất hòa thuận. Làng gồm có các họ như họ Võ, Lê, Ngô, Trần, Nguyễn... Người làng Hòa Luật Nam có truyền thống học hành, có nhiều người thi đỗ đạt cao. Tương truyền làng có người làm vợ vua nên được triều đình cắt một phần đất của làng Đặng Trường để thành lập nên làng Hòa Luật Nam4.

Làng Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy nằm ở vùng rìa của đồng bằng Đông Nam tỉnh Quảng Bình là hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Hai huyện là vùng đất trù phú của tỉnh Quảng Bình từng nổi tiếng với câu ca “Nhất Đồng Nai, nhì Hai huyện”. Tuy nhiên, xã Cam Thủy lại là một dãi đất dài và hẹp men theo đường cái quan huyết mạch từ Bắc vào Nam. Tựa lưng vào những đồi cát trắng vô tận và biển cả mênh mông, mặt hướng về dải Trường Sơn hùng vĩ. Cam Thủy có địa thế sơn thủy hữu tình, cảnh quan nên thơ, nhưng thiên nhiên lại vô cùng khắc nghiệt. Đất đai chủ yếu là cát trắng bạc màu, ruộng đồng trũng thấp, quanh năm lụt lội. Mùa hè gió Lào thổi hun hút mang theo cái nóng hầm hập. Mảnh đất “chưa nắng đã khô, chưa mưa đã lụt”, “gió Lào, cát trắng” đã làm cho vùng đất này nổi tiếng là nghèo khó, trong cái nghèo khó chung của vùng đất Quảng Bình: “Quảng Bình là đất Ô châu, ai đi đến đó quẩy bầu về không”. Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt là trở lực chung cho phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư trong suốt chiều dài lịch sử, nhưng gian khó cũng đã hun đúc nên chí can trường của những con người sinh ra và lớn lên ở nơi đây.

Là một vùng đất bé nhỏ, nghèo khó nhưng trong các bộ sử lớn, vùng đất Cam Thủy đã được nhiều lần nhắc đến. Trong bộ “Đại Nam nhất thống chí”, ở phần Phong tục đã nhắc đến một số làng ở Lệ Thủy: “Dân tánh cần mẫn, tục thượng kiệm ước, địa hạt ít có đất bằng, chuyên lợi buôn bán, ở dọc núi nhờ lợi cỏ cây, ở gần sông biển sống về nghề đánh cá. Các xã (làng) Hòa Luật (xã Cam Thủy), Phò Chánh (xã Hưng Thủy) thường xưng là nơi văn hiến”5.

Ở một đoạn sau, sách cũng nhắc đến: “Dân thôn Mỹ Duyệt (xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) ưa kiện tụng, dân buôn nghề biển, nhiều kẻ xa hoa, phong khí chẳng đồng nên có tục hậu bạc khác nhau. Thường năm buổi trừ tịch dựng nêu, tiết chính đoán, đan dương, tam nguyên, tứ quý nhà nào cũng cúng tổ tiên, tháng sáu tế thần cầu phước, hay bày tiệc hát xướng gọi tên là tàng cưu, tháng bảy cúng tổ tiên dùng nhiều đồ Minh Y, minh khí gọi là Tuần Trai. Đến như việc hôn, tang, khánh điếu thì từ Linh Giang vô Nam, lược đồng như Thừa Thiên, Linh Giang trở ra lược đồng như Hà Tĩnh”6.

Trong cuốn “Ô châu cận lục” của Dương Văn An đã nhắc đến các làng trong xã với những ngành nghề truyền thống nổi tiếng như: “(Làng) Hòa Luật làm nghề xẻ ván”, “(Làng) Hoắc Đặng (Đặng Lộc, xã Cam Thủy) giỏi nghề bắt hổ"7...   

Trong lịch sử chống ngoại xâm, là một vùng đất đầy biến động trong lịch sử dân tộc, nhân dân Cam Thủy cũng đã chứng kiến nhiều sự kiện thăng trầm của đất nước. Nhân dân Cam Thủy có truyền thống đấu tranh chống cường hào áp bức, đặc biệt là tham gia vào công cuộc chống ngoại xâm của đất nước. Thời Pháp thuộc, nhân dân đã hưởng ứng phong trào Cần Vương khi vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương. Nhân dân Cam Thủy cùng với các tầng lớp nhân dân trong huyện tập hợp dưới ngọn cờ Cần Vương do các sĩ phu yêu nước trong địa phương lãnh đạo. Ông Võ Trọng Bình, Tổng đốc hưu trí ở làng Hòa Luật Nam đã tập hợp được 200 người tham gia phong trào8.

Vùng đất Cam Thủy cũng là một vùng quê giàu truyền thống văn hóa. Với một tấm lòng yêu quê hương tha thiết, gắn bó với bờ tre, mái rạ, cồn cát trắng thân thương, người dân Cam Thủy có một tâm hồn phong phú được chắt chiu qua thời gian từ mạch nguồn sâu thẳm quê hương. Mỗi người dân, nhất là những người mẹ là một kho tàng ca dao, dân ca phong phú. Sau những ngày lăn lộn vất vã với ruộng đồng, với cuộc sống mưu sinh, những đêm trăng sáng, mọi người lại quây quần bên cối giã gạo để thử tài đối đáp. Hò giã gạo trở thành một sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Cam Thủy. Người chơi thông minh, nhanh trí đối đáp ngay bằng những ca từ đẹp, ý tứ sâu xa… bên những cối gạo, từ quen biết đến mến phục, rồi yêu thương nhau, bao đôi lứa đã nên duyên. Người dân Cam Thủy gởi gắm tâm sự của mình vào trong câu hát. Ngay từ trong nôi, đứa trẻ đã thấm những lời ru của mẹ, làm tăng thêm cho con nghị lực và lòng nhân ái.
Chính từ vùng đất nghèo với cuộc sống khó khăn đã tạo nên tính cách con người Cam Thủy thật thà, ngay thẳng, sống thủy chung, giàu tình nghĩa, có sức chịu đựng gian khổ với một nghị lực phi thường, có chí khí làm nên nghiệp lớn. 

Dưới chế độ phong kiến, Cam Thủy đã có người học cao biết rộng, thi cử đổ đạt vào làm quan trong triều đình, được triều đình trọng dụng và nổi danh. Những người thành đạt khoa bảng đã được ghi chép lại trong sử sách, khắc ghi vào bia đá, trong các bộ gia phả và lưu truyền trong nhân dân. Trong Ô châu cận lục của Dương Văn An có viết: "(Người) làng Dân Duyệt đều nhờ ơn đức", người "Hoắc Đặng (làng Đặng Lộc ngày nay) lập nên công nghiệp (lớn)"9. Ở thôn Đặng Lộc, họ Ngô Văn có ông Ngô Văn Tín nhờ học rộng, tài cao, đức lớn mà được bổ làm quan trong triều nhà Nguyễn đến tứ phẩm triều đình là Phụng huấn Đại phu Thái y viện. 

Võ Xuân Cẩn đã được sinh ra, lớn lên trong một gia đình và dòng họ có truyền thống hiếu học và khoa bảng. Trong dòng họ Võ ở làng Hòa Luật Nam có ông Võ Đình Phương đổ Hương tiến (cử nhân) làm Ký lục ở Quảng Bình được phong tặng “Thái Thường Tự khanh”. Ông Võ Xuân Nồng, là người có học, làm chức Ký lục ở Quảng Nam. Ông là người có công đưa Duệ Tông Thiếu Đinh hoàng đế (tức là Nguyễn Phúc Thuần) vào Nam. Ông được phong “Chính Tự Phượng khanh”. Một người nữa, ông Võ Hữu Sở, người anh em họ với thân sinh Võ Xuân Cẩn là một Khâm sai trung thành với triều đình. Khi bị giặc bắt, ông đã khẳng khái mắng lại quân giặc nên bị giết. Ông được phong “Tá lý Công thần Chánh Thị lang” và được liệt thờ trong đền Trung Nghĩa. Có thể nói, dòng họ Võ Xuân Cẩn là một dòng họ danh giá trong thời Nguyễn và tận trung với triều đình nhà Nguyễn. 

Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và trong một gia đình có truyền thống học hành, khoa bảng, Võ Xuân Cẩn đã kế thừa được nghị lực và truyền thống tốt đẹp đó để trở thành một vị quan thanh liêm, thương dân, giàu lòng nhân ái, một công bộc hết mình vì triều Nguyễn.    

2. Tận tụy với vua, hết lòng vì dân 

Thuở nhỏ, Võ Xuân Cẩn là một người tính tình hiền hậu, thông minh, có chí đèn sách. Nhờ say mê chăm học mà ông đã thi đổ cống sỹ, chuẩn bị một học vấn cần thiết để ra làm quan giúp vua trị nước, giúp đời.

Sau khi Nguyễn Ánh lấy lại thành Phú Xuân, lên ngôi hoàng đế lấy hiệu Gia Long, lập ra triều Nguyễn, Võ Xuân Cẩn được bổ vào Viện Hàn lâm và là người đứng đầu Viện Hàn lâm. Trong buổi ban đầu còn ngổn ngang của triều đình, Võ Xuân Cẩn thường theo xe vua cùng xông pha nơi chốn hiểm nguy, tâu bày hiến kế cho nhà vua ổn định việc nước. Khi công việc đi vào nề nếp, năm 1803, ông được bổ làm Tham hiệp trấn Hưng Hóa, sau đó đổi làm Cai bạ tỉnh Bình Định, rồi tiếp tục làm Hiệp trấn Sơn Tây. 

Khi Minh Mạng lên ngôi, Võ Xuân Cẩn được cử làm Hiệp trấn Sơn Nam, đến năm Minh Mạng thứ 2 thì được gọi về bổ làm Đại Lý Tự khanh và sau đó được thăng làm Tả Tham tri bộ Hình. Năm Minh Mạng thứ 5 (1824), ông được cử làm Hiệp trấn Nghệ An. Khi vua cần ông lại về làm Tuyên phủ phủ Hoài Đức, Thị lang Biện lý Bắc Thành (Hà Nội), Hình tào Gia Định và sau đó được thăng Thượng thư bộ Công.

Đến năm Minh Mạng thứ 14, Võ Xuân Cẩn được cử làm Tổng đốc Bình - Phú (Bình Định - Phú Yên). Do công lao to lớn về sự tận tụy và sáng kiến trong công việc, ông được thăng hàm Hiệp biện Đại học sĩ, sau đó được gia hàm Thái tử Thái bảo. Đánh giá cao năng lực của Võ Xuân Cẩn, Minh Mạng đã triệu ông về kinh đô giao chức Đại tư Khấu (Thượng thư bộ Hình) kiêm giữ ấn của Viện Đô sát, sung làm Thực lục Tổng tài.

Dưới thời vua Thiệu Trị, cho rằng mình đã bước sang tuổi “thất tuần” nên ông xin cáo quan về hưu trí. Nhưng vì tin vào tài năng và đức độ của Võ Xuân Cẩn, vua vẫn giữ ông lại và trọng dụng. Vua Thiệu Trị đã tấn phong cho ông chức “Thượng thư Đông các Đại học sĩ ”, gia hàm Thái bảo quản lý công việc bộ Lại, đồng thời ban thẻ bài ngọc chạm bốn chữ vàng “Ngự Triều Đại Thần”.

Đến thời vua Tự Đức, ngoài việc giữ lại các chức vụ như cũ, ông còn sung chức “Hoàng Thân Sư Bảo”, sung Quốc Tử giám sự vụ.

Như vậy, trong 50 năm phụng sự triều Nguyễn, suốt cuộc đời làm quan của Võ Xuân Cẩn đã nổi lên những cống hiến lớn sau đây:

Trước hết, ông là một người tận tụy, tận trung với vương triều Nguyễn. Đạo làm tôi, “trung quân ái quốc” ông đã không nề hà vào Nam ra Bắc, dù ở chốn triều đình tôn nghiêm, danh giá hay ở các tỉnh, phủ ông đều tận tụy vì công việc. Võ Xuân Cẩn đã tám lần giữ chức vụ ở các địa phương, chín lần giữ chức vụ ở các bộ trong triều, nhưng ở đâu ông cũng hoàn thành công việc vua giao. Mặc dù nhận áo, mũ vua ban, ra làm quan giúp vua trị nước nhưng ông không lấy đó làm trọng. Làm đến Thượng thư hai bộ, đến Hiệp trấn các tỉnh, nhưng khi vua cần, giáng làm Tuyên phủ ông vẫn vui vẽ nhận lời. Là một vị “Ngự Triều Đại Thần” nhưng khi thấy tuổi cao, sức yếu ông đã nhiều lần tâu trình xin thôi việc để về hưu trí tại quê nhà, tránh xa chốn “quyền cao chức trọng”. Làm quan đối với ông cốt để giúp vua, giúp đời chứ không vì đó mà mưu cầu danh lợi.

 Thứ hai, ở chốn công đường Võ Xuân Cẩn luôn là vị quan thanh liêm, công bằng, khách quan trong hành xử; dám có ý kiến và việc làm khác với triều đình để thay đổi những gì còn chưa hợp lý mang lại lợi ích cho dân; lo lắng cất nhắc người tài mà không cần ơn nghĩa. 

Năm Minh Mạng thứ 5, dân Nghệ An đói kém, trộm cướp nổi lên, “Vua dụ rằng: Tỉnh Nghệ An năm trước mất mùa, vì vậy mà phải cấp phát, nay giá gạo lại đắt, thiết nghĩ những cùng dân không được lĩnh thóc gạo cấp phát, ắt kêu khóc, đói khát ở đường sá, đi kiếm ăn khắp đông tây nên làm việc điều tể cứu giúp vậy”10. 

Vua phái Võ Xuân Cẩn lo việc chẩn cấp cho dân đói Nghệ An không kể già trẻ, trai gái đều được cấp mỗi người một quan tiền, sáu bát gạo, trẻ nhỏ thì được cấp một nửa. Vậy mà khi tiến hành cứu đói, dựa trên tình hình thực tế, Võ Xuân Cẩn đã làm khác. Khi ông từ Nghệ An về báo cáo trước vua, rằng ông đã trót làm trái khi cấp ít cho những người có thân thể còn khỏe mạnh, còn trẻ nhỏ mà xanh xao yếu đuối thì ông chẩn cấp nhiều hơn. Ông biết mình làm trái ý của triều đình nên tâu xin chịu tội vi chế. Vua phán rằng: “Nếu lợi cho dân, mà tự chuyên là việc nên làm vậy, nên không có tội gì”11. Vua lại hỏi ông về trộm cướp, giặc giã như thế nào, ông tâu trình hiến kế với vua rằng, do dân tình đói kém nên các gian đảng cũng đã giải tán dần, một số trà trộn vào dân xin phát chẩn, nếu bắt chúng thì không khó. Nhưng việc trừng trị chúng triều đình đã có chính sách, không nên nhân chuyện phát chẩn mà bắt bớ làm cho dân phải kinh hãi. Vua nghe phải và nói với Võ Xuân Cẩn: “Khanh là người cũ của trẫm, không thể một ngày không ở bên tả, hữu trẫm được. Duy sau khi hạt Nghệ An bị đói kém, khanh nên vì trẫm vỗ về dân này, phàm những việc có tính cách ổn dân, cấm trấp trộm cướp, chuẩn cho tùy tiện mà làm rồi sau sẽ tâu lên. Vua lại sai Xuân Cẩn đi Nghệ An”12.              

Vào năm Minh Mạng thứ 19, khi đang làm quan ở Bình Định thấy tình cảnh của dân nghèo thiếu ruộng đất Võ Xuân Cẩn đã tâu với vua: “Tỉnh Bình Định ít ruộng công mà ruộng tư nhiều gần gấp 4 lần, kẻ cường hào giàu có kiêm tính cả, mà người nghèo không trông chờ vào đâu. Xin lượng làm hạn chế. Vua cho là mới bắt đầu làm, ngại có phần khó khăn. Năm Minh Mạng thứ 20, về kinh triều yết. Vua hỏi tới việc chia ruộng đã trình bày trước. Cẩn thưa rằng: Tỉnh Bình Định đất tốt, nhà làm ruộng một năm gặt hai mùa, nhưng phần nhiều bị kiêm tính cả, người nghèo không có một thước, một tấc ruộng nào, nay nếu kiểm xét lấy ruộng của người giàu ra, chỉ để lại 1, 2 phần để làm thế nghiệp, còn số thừa ra, lấy để cấp cho nhân dân, thì hộ nghèo có chỗ trông chờ. Vua giao xuống cho bộ Hộ bàn kỹ lại. Sau bộ Hộ tâu nói: Việc quân chia ruộng có thể làm được. Vua sai 6 bộ hội bàn, mọi người bàn đều nói rằng: Các ấp nào mà ruộng tư nhiều hơn ruộng công, thì chiếc lấy một nữa ruộng tư; ấp nào mà đinh nhiều rộng ít, thì liệu lượng trích lấy ruộng trại công ở gần ấy mà sung cấp, khiến cho binh và dân đều được nhờ lợi. Lời bàn dâng lên, vua quyết y cho làm, sai ông cùng với Tham tri bộ Hộ là Doãn Uẩn đến Bình Định thi hành phép chia đều ruộng, phái thêm thuộc viên theo làm phát giấy cho kho làm sổ sách. Tháng 10 năm ấy làm xong việc, về phụng mệnh. Vua khen và vui lòng lắm, ban thưởng cho. Lại cho là ông kiến nghị việc ấy đầu tiên, gia thưởng một cấp trác dị”13.

Vào năm Tự Đức thứ 1 (1848), Võ Xuân Cẩn “dâng sớ xin gia ơn cho con cháu Anh Duệ Thái tử, nói rằng: Đế vương trị thiên hạ tất gốc ở thân người thân, lời nói thiết tha đúng lẽ, lại dâng sớ xin bổ dùng con cháu bọn Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất, đại lược nói rằng: Sách Chu Lễ có tám điều được bàn14 để khoan cho người có tội, sách Tả truyện có đến mười đời được tha15 để đãi người có công. Lại nói rằng, cứ theo án đã thành, thì tội không thể chối được, nhưng xét về nguyên nhân phải tội, thì tình còn có thể thương được. Vua rất cảm động về lời nói đều cho thi hành cả”16.
Suốt cuộc đời làm quan, “Trong việc giải quyết kiện tụng thì ngài chỉ vì dân; trong việc uy nghi chế độ thì ngài ngăn ngừa những điều vô lễ. Ngài chỉ ngày đêm chăm chỉ, không hề trễ nãi lười biếng, làm hết trách nhiệm và khả năng của mình”… “Ngài một tay thông thạo trong việc chọn người. Âm thầm tiến cử người tài, nhưng bản thân người ấy không hề hay biết. Bởi vì người báo cáo khen ngợi bằng lời mà không để lại một mảnh giấy nào”. Trong Kinh Thư lại nói “Không có kỹ xảo nào bằng tấm lòng vui với đạo và có sự bao dung đối với họ”. Những câu ấy là người ta bảo ngài đấy chăng? Cho đến việc trong coi Quốc Tử giám, tu chính quốc sử, xem việc học hành của các hoàng tử. Hầu hết các chức vụ trọng yếu trong triều đình trên hoặc dưới ngài, ngài vẫn cho mình thua kém. Ngài cho rằng những điều hay việc tốt là do mọi người làm nên. Bởi thế cho nên ngài là người có khả năng giữ cho đất nước thái hòa”17. 
 Năm Tự Đức thứ 5 (1852), Võ Xuân Cẩn lại “lấy cớ là tuổi già cố xin về, vua y cho, sai Nội các đến hỏi, những việc nên thường làm. Với tấm lòng trung nghĩa và thương dân và tâm huyết của mình, ông vẫn tâu trình 4 việc: 

1. Năm được mùa giá thóc rẻ, đặt giá thêm lên đong vào, gặp năm mất mùa đem ra chẩn cấp. 

2. Lính ở miền Nam thì 6 đinh giảm đi 1 lính, miền Bắc thì hàng năm về kinh thao diễn, rồi lưu lại việc làm 6 tháng. Lính ở kinh thì đầu xuân điểm duyệt xong, chia làm 2 ban, 1 ban ở lại, 1 ban về. 

3. Con trai, con gái, em và cháu (gọi bằng chú, bác) của quan văn, quan võ từ tam phẩm trở xuống được lấy nhau; nếu có người nào theo làm việc mà xuất thân do văn khoa võ tuyển, thì cho phép cùng được bổ dụng.

4. Xin phong cho mẹ đẻ của viên nguyên Lạng Sơn Án sát đã chết là Mai Anh Tuấn. Vua sai chọn lấy để thi hành. Tháng 2, cho được lấy chức Thái bảo về hưu trí, hàng năm chi cho một nữa lương thưởng cho và ơn ban ưu số hậu”18.

Như vậy cho đến những ngày cuối cùng nơi chốn quan trường ông vẫn đau đáu một nỗi lo cho xã tắc, triều đình và cho dân.

Thứ ba, dù làm quan ở chốn cung đình quyền cao, chức trọng, luôn được vua sủng ái, nhưng Võ Xuân Cẩn đã không vì thế mà tham quyền cố vị. Suốt cả thời Thiệu Trị và Tự Đức ông luôn trong tâm thế muốn xin về hưu trí khi thấy mình tuổi cao, sức yếu. “Thiệu Trị năm thứ 1 (1841), ông lấy cớ là tuổi quá 70, dâng sớ xin nghĩ việc. Vua bảo rằng: Nước có bề tôi già, là điềm hay của thịnh triều, không cho nghĩ ”19. Đến thời Tự Đức, năm Tự Đức thứ 5 (1852), ông lại lấy cớ tuổi già cố xin về, lần này thì “Vua y cho”, nhưng vô cùng tiếc nuối.

3. Đức lớn, gia đạo an hòa

Theo Đại Nam liệt truyện, người vợ đầu tiên của Võ Xuân Cẩn là người họ Bạch, vợ thứ là họ Trần, sinh ra con gái thứ là Trang Ý Thuận hiếu Thái hoàng thái hậu. Vua Tự Đức khi ban ân trong nội đình, Trần Thị được tặng nhất phẩm phu nhân. Đồng Khánh năm Ất Dậu gia phong cho ông là Lệ Quốc công, còn Bạch Thị, Trần Thị đều được tặng là Quốc Phu nhân. Bạch Thị tên thụy là Trang Nhân, Trần Thị tên Thụy là Trinh Từ, dựng đền ngay ở làng để thờ phụng20. Nhà vua cũng tiến hành truy tôn cho các đời trước của Võ Xuân Cẩn: Cao Tổ được gia tặng là Trung Thuận đại phu, Hồng Lô tự khanh, tên thụy là Lượng Uyên. Tằng tổ được gia tặng là Trung Thuận đại phu, Hàn lâm viện, Thị độc học sĩ, Thế lộc tử, tên thụy là Đoan Phác. Đời ông được gia tặng là Gia Nghị đại phu, hàm Thượng thư, gia phong là Thuận Xương hầu, tên thụy là Đôn Nhã, thờ riêng ở đền Tích Chi.

Võ Xuân Cẩn có bốn người con trai đều giỏi giang và thành đạt. Con trưởng của ông là Võ Xuân Phúng, thụ hàm Hàn lâm viện thị giảng học sĩ. Con thứ là Võ Xuân Nhân, làm Tri phủ phủ Trùng Khánh. Con thứ ba là Võ Xuân Hội, làm Lang trung bộ Công và con thứ tư là Võ Xuân Đạm với Hàm tu soạn. Vua lại tập ấm cho các cháu có thứ bậc khác nhau, cháu thứ là Xuân Bí làm Cấm binh chánh đội, coi giữ việc thờ đền Quốc công.

Đặc biệt là Võ Xuân Cẩn có người con gái với bà Trần Thị (...) sinh vào năm Minh Mạng thứ 9, sau này trở thành Dực tôn Lệ Thiên Anh hoàng hậu - vợ của vua Tự Đức. Ngay từ nhỏ, Lệ Thiên Anh hoàng hậu đã “nhàn tĩnh, đoan nhã, thích xem sách vở, hiểu nội tấc”. Năm Thiệu Trị thứ 3, được tuyển vào hầu Dực Tôn Anh hoàng đế ở nhà riêng. “Hậu đức thì đoan trang, nết thì thục thận”, thờ Nghi Thiên Chương hoàng hậu ở Đông triều rất được mẹ chồng vui vẽ. Khi Tự Đức lên ngôi, bà được phong làm cung tần và sau đó được phong làm Cẩn phi. Vua Tự Đức đã hết lời khen ngợi bà: “Yêu thay cung tần Vũ Thị, ra tự thế phiệt, đức tốt ngọc quỳnh. Nội trị tu tề, kính theo phụ đạo. Thờ mẹ yên thắm được vui tâm tư. Bèn theo điển lễ để tỏ ân to, đặc cách tấn phong làm Cẩn phi. Ngươi nên kính mang ân vinh, càng chăm nết tốt. Đọc coi đồ sử, để giúp đỡ vương phong, bàn bạc phúc nhân, còn hưởng lâu sủng mạnh”21. 

Đến năm Tự Đức 15, bà được tấn phong Hoàng quý phi, suất nhiếp sáu viện. Vua dụ rằng: “Trong cung vi là gốc phong hóa, không thể không đặt người ra để xướng suất cung nhân, chấp hành phụ đạo. Trung phi Võ Thị, con nhà danh gia, kính vân tuyển cho hầu ta. Cùng có đức hạnh nên cất nhắc lên. Vậy tấn phong làm Hoàng quý phi, suất nhiếp sáu viện”22. 

Khi vua mất, vua để lại di chiếu “tôn bà làm Hoàng hậu, trị việc trong nhà để dạy tứ quân”. Triều đình muốn bà ngự ở điện Cao Minh để đến bái kiến và dâng cơm, nhưng bà từ chối “liền đi xe ở Ôn Khiêm Đường vâng chầu điện Lương Khiêm”23. Năm Thành Thái 14, Thiên Anh hoàng hậu mất, thọ 75 tuổi. 

Trong văn bia Tứ Triều Nguyên Lão đã viết: “Một gia đình trên thuận dưới hòa thì năm phúc lớn (1. Sống lâu; 2. Giàu có; 3. Bì nan khang thái; 4. Tràn đầy đức tốt; 5. Suốt đời gặp điều tốt lành) được trọn vẹn, con cháu mãi mãi sau này đều thuộc vào hạng người cân đai sặc sở “ở chốn triều đình”. Ngài (Võ Xuân Cẩn) sinh ra người con gái đầu lòng như viên ngọc quý. Trên thì bà giúp đỡ chăm sóc nhà vua, dưới thì hòa mục với 6 cung (Vợ vua có sáu bậc cung phi)”24.
 Như vậy, gia đình Võ Xuân Cẩn đã tận trung với triều đình nhà Nguyễn, cả cha và các con đều một lòng khiêm nhường, tận tụy với triều đình. Nếp gia phong, cả cha và con đều là những gương sáng, không tham danh lợi trước những ân sủng của vua, thanh thản chọn cho mình con đường thoái lui khỏi chốn triều đình xa hoa khi tự thấy không còn cần thiết.            

Khi đã về già, Võ Xuân Cẩn đã chọn cho mình một cuộc sống thanh thản. “Những ngày rãnh rỗi ngài đi thăm những nơi tôn nghiêm, vườn hoa, cây cảnh để thanh thản tuổi già, khiến cho tất cả những ai trong triều đều gọi ngài là bậc “Lão thành”, thiên hạ tôn ngài là hạng người “Tam đạt” (Tước cao, Đức lớn, Sống lâu). Nếu ngài không phải là hạng người trung can, cần mẫn thì đâu dễ thanh chúa tin yêu; không phải là hạng người khiêm tốn, hòa nhã thì đâu đủ để gom nhiều phúc lớn. Ngài sống lâu cũng nhờ những đức tính ấy. Từ đó mà suy ra, cái phong độ của một con người trung thành và hậu thực là nhờ sự giáo dục ở trong gia đình”25. 

4. Hưu trí: Vua tiếc, dân thương
Ngoài tính tình bộc trực, trung nghĩa, thái độ khoan thai, Võ Xuân Cẩn có bộ dạng và phong thái đẹp. Một vị quan hồng hào khỏe mạnh, râu tóc bạc phơ luôn được mọi người kính trọng. Năm Minh Mệnh thứ 20, “Quan Hiệp biện Đại học sĩ, Tổng đốc tỉnh Bình - Phú vào chầu. Vua thấy ông mày râu trắng xóa, ngài hỏi tuổi và hỏi vận dụng còn được khỏe mạnh không? Ông thưa rằng: Hạ thần nay đã 68 tuổi, ở tỉnh thời thường tới xem những quân lính, nhân dân đốn cây, chặt củi, nên có thể trèo leo, lên xuống núi, khe mà không biết mỏi mệt. Vua dụ rằng: Trẫm ở trong cung cũng thường đi bộ, tập giờ lâu mà không biết mỏi, thế mới biết người ta phải tập vận động, cố gắng thì ngày càng thêm mạnh, cứ ngồi yên mà lười biếng thì một ngày thêm yếu, không kể tuổi già hay trẻ vậy”26.  

Năm Tự Đức thứ 4, Võ Xuân Cẩn đã 80 tuổi, vua làm 2 bài thơ và đào trâm bảo cùng cái gậy đầu có chim cưu 9 đốt để mừng thọ. Vua đã ví ông với những nhân vật nổi tiếng của Trung Hoa như Bá Thủy, Văn Công: 

“Bốn triều kính tín tỏ ra là người thuần trung.

Lại giữ việc cất nhắc xếp đặt trăm năm

Thiên hạ giữ đạo trung dung chỉ có một Bá Thủy,

Thế gian đức vọng phải tôn trọng Văn Công,

Tuy da gà tóc bạc nhưng tinh thần còn vượng,

Sử mã, kinh lân đạo nho bá há có cùng đâu,

Mong được thọ đến trăm tuổi mà còn quắc thước,

Để tỏ điềm hay bằng người thọ, giúp cho phong hóa của nhà vua”27.

Khi được hưu trí về làng, dù “đạo cao, đức trọng” nhưng ông không hề xa cách với dân làng. Nhà ông không bao giờ vắng khách đến thăm hỏi. 

Còn triều đình thì vẫn không quên ông: “Vua sai Bố chính Quảng Bình mang tờ dụ đến nhà hỏi thăm sức khỏe, lại sai Trung sứ mang thứ thuốc bổ dưỡng của vua dùng đến ban cho. Tháng 4 năm ấy ông mất, thọ 81 tuổi. Vua thương tiếc lắm, sắc hậu cấp vàng lục sửa việc tang, sai quan đến tế28, cho tên Thụy là Văn Đoan. Lại sai bộ Lễ đem bài thơ và bài minh ở bia của vua làm cho khắc vào đá dựng ở chổ làng, nhan đề rằng: “Tứ Triều Nguyên Lão” (Ông lão có đức vọng lớn ở bốn triều). Năm thứ 11, đưa vào thờ ở đền Hiền Lương”29.
Còn nhiều đức lớn và công lao của Võ Xuân Cẩn đối với triều đình và nhân dân mà không thể nói hết trong một bài viết ngắn này. Những gì mà Đông các Đại học sĩ Võ Xuân Cẩn đã làm được đủ để tôn vinh và lưu nhớ. Điều đáng nói, là một người con Quảng Bình ông đã làm rạng danh cho quê hương và trở thành tấm gương về tài năng và đạo đức để muôn đời con cháu ngợi ca và học tập.   
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